
 

 

SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

                   Số :        /TM-KSBT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                Đắk Lắk, ngày       tháng 7  năm 2023 

 

 

THƯ MỜI  

Chào giá vật tư, hóa chất, sinh phẩm, môi trường phục vụ công tác thực hiện 

ISO/IEC 17025:2017 năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk 

Kính gửi: Các công ty, hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm, môi trường phục vụ công tác triển khai thực 

hiện ISO/IEC 17025:2017 năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk. 

Địa chỉ: Số 72, Đường Lê Duẩn, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 72, Đường Lê Duẩn, Phường Tân Thành, Thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

Từ 08hh00 ngày 21 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 27 tháng 7 năm 

2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  

Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục: 

TT Danh mục  Quy cách ĐVT 
Số 

lượng 

I Vi sinh     

1  
Môi trường CCA (Chromogenic Coliform 

Agar) 
Chai /500g Chai 1 

2   Thạch Pseudomonas CFC/CN Agar Chai /500g Chai 1 

3  Pseudomonas CN Selective Supplement Hộp/10 lọ Hộp 1 



 

 

TT Danh mục  Quy cách ĐVT 
Số 

lượng 

4  Baird parker agar Chai /500g Chai 1 

5  Egg yolk emusion tellurite   Hộp/4x50ml Hộp 1 

6  Peptone from casein Chai /500g Chai 1 

7  Sodium chloride Chai /1000g Chai 1 

8  Kit định danh API 20E Hộp/25test Hộp 1 

9  API 20E reagent kit Hộp/6 lọ  Hộp 1 

10  Kovacs reagent Chai/100ml Chai 1 

11  Màng lọc vi khuẩn 0,45um Hộp/100 cái Hộp 3 

12  Màng lọc vi khuẩn 0,2um Hộp/100 cái Hộp 1 

13  
Chủng chuẩn Escherichia coli ATCC 25922 

đời F2 
Hộp Hộp 1 

14  
Chủng chuẩn Pseudomonas aeruginosa ATCC 

27853 đời F2 
Hộp Hộp 1 

15  
Chủng chuẩn Staphylococcus aureusATCC 

25923 đời F2 
Hộp Hộp 1 

16  
Chủng chuẩn Enterococcus faecalis ATCC 

29212  đời F2 
Hộp Hộp 1 

II Hóa lý     

17  Hydrochloric acid fuming 37% Chai/1 lít Chai 1 

18  Nitric acid 65% Chai/1 lít Chai 1 

19  Acetic acid 100% Chai/1 lít Chai 1 

20  ortho-Phosphoric acid 85% Chai/1 lít Chai 1 

21  Sodium hydroxide Hộp/1kg Hộp 1 

22  Ammonia solution 25% Chai/1 lít Chai 1 

23  Dung dịch chuẩn pH 4.00 Chai/1 lít Chai 1 

24  Dung dịch chuẩn pH 7.00 Chai/1 lít Chai 1 

25  Dung dịch chuẩn pH 10.00 Chai/1 lít Chai 1 

26  Silver nitrate solution 0.1 N 1 ống/hộp Hộp 1 

27  Sodium chloride  Chai/1 kg Chai 1 

28  Titriplex III solution 0.01 mol/L 1 ống/hộp Hộp 1 

29  Potassium chloride solution 3mol/L Chai/250ml Chai 1 

30  Nitrite standard solution 1000mg/L Chai/500ml Chai 1 

31  Iron standard solution 1000mg/L Chai/500ml Chai 1 

32  Potassium chromate 250g/chai Chai 1 

33  Potassium permanganate 250 g/hộp Hộp 1 

34  Calcium carbonate 1kg/chai Chai 1 



 

 

TT Danh mục  Quy cách ĐVT 
Số 

lượng 

35  Ammonium acetate 500 g/hộp Hộp 1 

36  Ethanol chai 1 lit Chai 1 

37  Triethanolamine chai 1 lit Chai 1 

38  
Ethylenedinitrilotetraacetic acid magnesium 

disodium salt 
Chai/100g Chai 1 

39  Eriochrome black T Chai/100g Chai 1 

40  Sulfanilamide (4-Aminobenzenesulfonamide) Chai/500g Chai 1 

41  
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine 

dihydrochloride 
Chai/25g Chai 1 

42  Hydroxylammonium chloride Chai/500 g Chai 1 

43  1,10-Phenanthroline chloride monohydrate Chai/10g Chai 2 

44  Methyl red Chai/25g Chai 1 

45  Sulfuric acid 95-97% Chai/1 lít Chai 3 

46  Sodium acetate trihydrate Chai/1 kg Chai 1 

 

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk .  

Địa chỉ: Số 72, Đường Lê Duẩn, Phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk. 

 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- Phòng TCKT; 

- Lưu: VT, KHNV(02b).   

                                                                                  

              KT.GIÁM ĐỐC 

                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

           

 

 

               Hoàng Hải Phúc 
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